
Biểu số 02
THỐNG KÊ NHU CẦU ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ĐẾN NGÀY24/3/2023

(Kèm theo Công văn số           /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 24/3/2023 của Sơ ̉Lao động - TB&XH)

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Người đại diện Số điện thoại Ngành nghề đào tạo

Nhu cầu đào tạo lao động năm 2022
theo trình độ (người)

Nhu cầu đào tạo lao động giai đoạn
2022 - 2025 theo trình độ (người)

Cao
đẳng

Trung
cấp Sơ cấp Dưới 3

tháng
Cao
đẳng

Trung
cấp Sơ cấp Dưới 3

tháng

1 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim
Đức- chi nhánh Long An

Lô B1-1 đến B1-3 và B1-19
đến B1-23, đường VL1, KCN
Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, Bến

Lức, Long An

Hoàng Thị Bích Hằng 0903129240

May công nghiệp 0 0 0 150 0 0 0 0
Thợ Dệt PP 0 0 0 60 0 0 0 0
Thợ Cắt máy tự động 0 0 0 20 0 0 0 0
Thợ máy chỉ PP 0 0 0 20 0 0 0 0

2 Chi Nhánh Công Ty TNHH TM-XD
Thành Ký

Lô a1-a, Đường 5 & 9, KCN
Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long
An

Âu Lê Vĩ Luân 02723786567
Đào tạo nội bộ tại doanh
nghiệp khi người lao động
vào làm việc

0 0 0 0 0 0 0 0

3 CÔNG TY TNHH GITEN
LÔ A12, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN
HOÀN BÌNH, THỦ THỪA,
LONG AN.

LIN HAN CHOU 0272.3.612.666 May balo, túi xách 0 0 200 0 0 0 200 0

4 Công ty TNHH TMDV SXCK
Thuận Văn

Lô A210 Đường số 1, KCN
Thái Hòa, Đức Lập Hạ, Đức
Hòa, Long An

Mr. Cường Trưởng
phòng Nhân Sự 0903.829208 Sơn tĩnh điện  0 0 0 0 0 0 0 0

5
CÔNG TY TNHH VẢI KHÔNG
DỆT KỸ THUẬT CAO AN
PHONG

Xưởng 16, Lô 15-17-19 Đường
số 5, KCN Tân Đức, Xã Đức
Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh
Long An

Lý Chánh Quáy 0349663123 Sản xuất vải không dệt 1 1 10 0 1 1 20 0

6 CÔNG TY TNHH IFREE BEAUTY
Lô 9a, Đường số 15, KCN Tân Đức, Xã
Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh
Long An

Nguyễn Phúc Hạnh 0349660287 Gia công mỹ phẩm 0 0 0 5 5 0 0 5

7 CÔNG TY TNHH SX HMM ASCENT KEY
Lô 18-20 đường số 3, KCN Tân Đức,
xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

TÔ THỊ PHƯƠNG
HOA 0936613204

Gia công may mặc xuất
khẩu 2 1 0 0 0 0 0 0

May công nghiệp 0 0 0 30 0 0 0 100
Điện công nghiệp 0 0 0 0 0 1 0 0
Bảo trì máy may CN 0 0 0 0 0 2 0 0
Điều dưỡng/y sĩ 0 1 0 0 0 0 0 0

8 CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL
VINA

Lô số 36-38-40 Đường số 7,
KCN Tân Đức, H.Đức Hoà,
T.Long An

PARK SUN WHOAN 0903880387 DỆT - MAY 1 5 5 0 10 10 10 0

9 Công ty TNHH Công nghiệp OODA
Xưởng 06, Lô 08-10-12, đường
số 3, KCN Tân Đức, Đức Hoà,
Long An

Nguyễn Trọng Nhân 0896443799 Sản xuất keo nóng chảy 0 2 0 0 0 2 0 0

10
Chi nhánh công ty TNHH TM VÀ DV XNK
LIÊN MINH

Số 04, lô I-1 , Khu phố chợ, khu dân
cư Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà,
Long An.

Lê Huỳnh Phương Linh 0978626853 Hạt nhựa 0 0 0 0 0 5 5 10

11 Công ty TNHH dệt may lực thiên Việt Nam
Lô 3, đường số 3, KCN Tân Đức, Đức
Hòa, Long An Pang weidong 02723769466 Dệt may 5 10 20 20 5 10 30 50

12 CÔNG TY TNHH XD & TM LIÊN MINH
Lô 21-23 đường số 15B, KCN Tân
Đức, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An Nguyễn Thị Minh Đức 0945682552 Nội thất 0 0 0 100 10 5 10 300

13 Cty TNHH PHÚ THUẬN HƯNG
Lô 10-12 an hạ, kcn tân đức, h. Đức
hoà, long an Hùynh Thị Bảy 0913717015 Sản xuất vải 2 2 4 6 3 3 5 10



14 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE
Số 10, ngõ 5, phố Cao Thắng, phường
Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội Nguyễn Văn Hoành 0965931421 Vật tư y tế 1 0 0 30 2 4 8 100

15 CÔNG TY TNHH DV TM SX HƯNG THỊNH LỢI Lô 24, Đường An Hạ , KCN Tân Đức
TRƯƠNG THỊ MINH
CHÂU 0916 750173 Dệt  và hoàn thiện vải 2 0 50 0 10 6 60 0

16 Công ty TNHH COSMO VIỆT NAM
xưởng 01, lô 19, đường 15B, KCN Tân
Đức, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An Ms Hiền 0937718900 Gia công ép vải 0 0 0 10 0 0 0 20

17
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI TUÝP NHÔM
THUẬN QUÂN

Lô 12, Đường Số 9, KCN Tân
Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long An

Lo kok 0917891105
Sản xuất kim loại màu và
kim loại quý. Chi tiết: Sản
xuất tuýp nhôm các loại

4 0 0 0 10 0 0 0

18  CÔNG TY TNHH SX - IN BAO BÌ
THUẬN QUÂN

Lô 12, Đường Số 9, KCN Tân
Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long An

Lo kok 0917891105

Sản xuất sản phẩm từ
plastic Chi tiết: Sản xuất
thỏi nhựa (để làm nguyên
liệu sản xuất thùng nhựa,
chai nhựa, nắp, nút, hộp
nhựa).
 - Sản xuất túi, bao tải, hộp,
thùng, hòm, bình lớn, chai
lọ, hủ, nắp nút, nhãn, tem,
màng co bằng nhựa và sản
xuất sản phẩm khác từ
nhựa.

2 0 0 0 5 0 0 0

19
CN CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ SÀI
GÒN - NHÀ MÁY SAPRIMCO

Lô 34 đường số 11, KCN Tân Đức-
Đức hoà - Long An Nguyễn Thị Thiên Kim 0918566806 Sản xuất mực in ofset 0 4 0 0 0 3 2 0

20 Công Ty TNHH MTV ASTER
Lô 28-30-32-34, đường số 9. KCN Tân
Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
Long AN

KO JUNG CHIN 02723769633 sản xuất giày da 20 20 50 300 100 100 100 1000

21
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HWATA VINA
TẠI LONG AN

Lô 5, đường số 5, KCN Tân Đức, xã
Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

HỒ A NHÌ 0907862196 Chuyên sản xuất đồ gia dụng
bằng inox các loại

0 0 0 10 0 0 0 10

22 CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
lô 23,  đường số 7, KCN Tân Đức, Đức
Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An Trần Thị Ngọc Dung 0985452541 Nguyên phụ liệu may mặc, vải

kháng khuẩn, vải không dệt
10 0 0 0 20 0 20 20

23 CÔNG TY TNHH DỆT
LONGXIANG VIỆT NAM

XƯỞNG B VÀ MỘT PHẦN
NHÀ XƯỞNG A, LÔ 31,
ĐƯỜNG SỐ 15B, KCN TÂN
ĐỨC , HỰU THẠNH , ĐỨC
HÒA , LONG AN

HUANG JIA 02722496858 MAY BAO BỌC NỆM
SOFA 2 0 0 0 5 1 0 0

24 Công ty TNHH TEXLOT TEXTILE Lô 2-4-6, Đường số 5, KCN
Tân Đức, Đức Hòa, Long An Hà Thu Dung 0971250003 Dệt 1 0 0 0 0 0 0 0

25 CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Lô 2-4-6, Đường số 5, KCN Tân Đức,
Đức Hòa, Long An Nancy 0971250003 May mặc 1 1 0 90 0 0 0 100

26
CÔNG TY TNHH I.B.O INTERNATIONAL ( VIỆT
NAM )

LÔ MF5, ĐƯỜNG SỐ 1, KCN ĐỨC
HÒA 1, HUYỆN  ĐỨC  HÒA, TỈNH
LONG AN

HSIUNG TUNG HUA 949633768 Sản xuất, gia công các loại bánh
từ bột

5 5 10 20 10 5 5 30

27 CÔNG TY TNHH GIÀY HETIAN
VIỆT NAM

Lô I2, Đường số 6, KCN Tân
Đô, Đức Hòa Hạ,
Đức Hòa, Long An

WANG PING 0272.3819.518-
0272.3819.519 Giày da 2 3 150 0 5 10 500 0

28 Công Ty TNHH Cotton Club Việt Nam
Lô B6 Đường Số 8, KCN Hòa Bình, Xã
Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An 0989174446 LÊ HOÀNG ÂN

May công nghiệp 0 0 0 60 0 0 0 90
Lao Động Phổ Thông 0 0 0 40 0 0 0 60

29 CTY CP DP VIETVET 
LÔ B103, Đsố 4 KCN Thái
Hòa, Đức lập hạ, Đức hòa,

Long an
Bà VÕ SONG NHI 0903053635

KẾ TOÁN  2 0 0 0 0 0 0 0
Thiết kế  0 2 0 0 0 0 0 0



Xuất nhập khẩu 2 0 0 0 0 0 0 0
Thủ kho  3 0 0 0 0 0 0 0
công nhân  20 0 0 0 0 0 0 0

30 Công ty TNHH Formosa Taffeta VN
Ấp 1, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long

An Chen Che 02723.871.039

Lao Động Phổ Thông 0 0 0 40 0 0 0 100
Điện công nghiệp 5 10 0 0 10 15 0 0
Cơ khí 5 5 0 0 5 10 0 0
Phiên dịch tiếng Trung 5 0 0 0 10 0 0 0
Nhân viên văn phòng 5 5 0 0 10 5 0 0

31 Công ty TNHH Lương thực Vĩnh Hưng
Ấp Cả Rưng, Tuyên Bình Tây, Vĩnh
Hưng, Long An Không có

Kỹ thuật trồng lúa, Ky ̃thuật
lái máy nông nghiệp (máy
cày, máy GĐLH, máy bay
không người lái…..)

0 0 0 600 0 0 0 2400

32 Chi Cục phát triển nông thôn và thủy lợi
QL62, Phường 2, Tp Tân An, Long
An Không có Giám đốc Hợp tác xã nông

nghiệp
0 0 0 30 0 0 0 90

33 CN Công ty TNHH Nông nghiệp
Nhật Nguyệt

Lô B122a, đường số 7, KCN
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức
Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

TRẦN HỒNG NHỰT 0913 149 611 Sản xuất phân bón 0 0 15 0 0 0 50 0

34 Công ty TNHH SX-TM Thép Tuấn VõLô c10-c11, Đường số 2, KCN
Tân Đô, Đức Hòa, Long An

VŨ MẠNH HÙNG 0963523605 Hàn  0 0 0 0 0 0 0 0

35 Công ty TNHH Jia Hsin D1-D6 KCN Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long AnLê Thị Huệ 0907823017
May công nghiệp 0 0 400 0 0 0 1000 0
Rập/Khuôn giày dép 0 10 0 0 0 50 0 0
Thiết kế giày dép  0 10 0 0 0 50 0 0

36 Cty TNHH Sx TM DV Hiệp Phat
L.A

Ấp 9, Lương Hòa, Bến Lức,
Long An Không có Hàn 0 0 5 10 0 30 10 0

Tiện 0 0 2 0 0 10 5 0

37 Cty TNHH Võng Duy Phương Cụm CN Hải Sơn Long
Thượng,Cần Giuộc Không có Hàn 0 0 5 10 0 10 10 0

Tiện 0 0 2 5 0 5 5 0

38 Cty TNHH CK thuận Phát Tiến Ấp 1B,Thanh Phú,Bến Lức Không có Hàn 0 0 10 10 0 30 10 0
Tiện 0 0 5 10 0 10 5 0

39 Công ty TNHH XD Tú Thành 97 Hương Lộ 12, Ấp 1, X.
Phước Vĩnh Tây, H. Cần
Giuộc, T.Long An

Không có Lái máy đào 0 0 0 0 0 1 1 0
Thợ Hàn 0 0 0 0 0 1 0 1

40 DNTN Kim Anh
Khu phố 3, Thị Trấn Tân
Thạnh, Huyện Tân Thạnh,
Tỉnh Long An

Không có
Kế toán 2 0 0 0 2 0 0 0
Bán hàng 0 5 0 0 2 8 0 0
Thủ kho 1 1 0 0 1 1 0 0

41 CT TNHH Samuk Việt Nam
Lô F2, đường số 7, KCN Hòa
Bình, Nhị Thành, Thủ Thừa,
Long An

02723 614 875 May công nghiệp 120 105 3974 0 480 420 15896 0

42
Chi nhánh CT TNHH MTV KT
Thanh Bình - Cần Giuộc

Số F3.15 đường số 11, ấp 2/5,
xã Long Hậu Không có Hàn 0 0 0 1 0 1 0 3

Tiện, phay bào kim loại 0 2 0 0 0 10 0 10

43
Công ty CP Sản xuất và Thương mại
NHL

Ấp Tân Hội, Đức Lập Thương,
Đức Hòa, Long An Không có Điện công nghiệp 0 0 0 3 0 0 0 5

Đứng máy sản xuất 0 0 0 3 0 0 0 5

44 Công ty TNHH Cơ Nhiệt Á Châu Không có Điện công nghiệp 0 5 0 0 0 5 0 0
Hàn 0 10 20 0 0 20 20 0

45 Công ty TNHH Bách Khoa Á Châu Không có
Điện công nghiệp 0 5 0 0 5 5 0 0
Hàn 0 20 50 20 0 30 50 0
Tiện 0 5 5 0 0 5 0 0

46
CÔNG TY TNHH HÒA HẢO
LONG AN

Ấp 5 xã Lương Bình, huyện
Bến Lức, Long An Không có

Cơ khí 5 10 0 100 10 20 0 500
Kế toán 2 2 0 0 5 5 0 0
CNTT 1 0 0 0 2 0 0 0

29 CTY CP DP VIETVET 
LÔ B103, Đsố 4 KCN Thái
Hòa, Đức lập hạ, Đức hòa,

Long an
Bà VÕ SONG NHI 0903053635



47 CTY TNHH BÊ TÔNG TIỀN
PHONG

Ấp 10-Xã Lương Hòa-Huyện
Bến Lức-Tỉnh Long An Không có

Hàn 0 5 0 0 0 7 0 0
Tiện 0 5 0 0 0 7 0 0
Điện 4 3 0 0 0 5 0 0

48  Công ty TNHH
CODARESOURCES VIỆT NAM

 Lô B4,B5,B6, Đường Số 1,
KCN Thuận Đạo, Thi ̣Trấn
Bến Lức, Huyện Bến Lức,
Tỉnh Long An

-(0273)3973977-

Điện công nghiệp 0 6 0 0 0 10 0 0
Hàn 0 0 10 0 0 0 15 0
Tiện 0 0 0 0 0 0 0 0
Xe nâng 0 0 5 0 0 0 10 0

49  Cty TNHH Wahl Việt Nam
 Lô 3Q, đường số 6, KCN
Long Hậu, Cần giuộc, Long
An

0767 41 6101- như Điện Tử 0 6 0 40 0 15 0 120

50
 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GREENCORP

 Thửa đất 842, TBĐ số 7, Ấp
5, Xã Mý Yên, Huyện Bến
Lức, Tỉnh Long An

Không có Xây dựng 3 2 2 5 7 5 5 10

51 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
BA LÁ XANH

Ấp Bà Phổ, Xã Bình
Thạnh,Huyện Thủ Thừa , Tỉnh
Long An

Không có Nông nghiệp 20 20 50 0 50 50 50 0

52 Công ty TNHH SX TM Tân Hợp
Tiến

Km 1934, QL 1A, Thị Trấn
Bến Lức, huyện Bến Lức, Tỉnh
Long An

Không có Hàn 2 0 20 0 0 0 0 0

53 Công ty TNHH MTV ATGT Ngọc
Quyền

ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ
Thừa tỉnh Long An Không có thợ hàn 0 0 1 0 0 0 1 0

tài xế 0 0 2 0 0 0 3 0

54 Công ty TNHH Olam Global Agri
Việt Nam

CCN Kiến Thành, ấp 3, xã
Long Cang, huyện Cần Đước,
tỉnh Long An

Không có

Điện công nghiệp 0 2 0 0 0 5 0 0
Vận hành sản xuất – công
đoạn xát lau 0 2 0 0 0 3 0 0

Vận hành sản xuất – công
đoạn tách màu 0 2 0 0 0 3 0 0

Vận hành sản xuất – công
đoạn bóc vỏ 0 2 0 0 0 3 0 0

55
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN KOBAYASHI-OHTA LABEL
VIỆT NAM

xưởng C7, đường 8B, khu
xưởng dịch vụ Kizuna, lô K,
KCN Tân Kim-thị trấn Cần
Giuộc huyện Cần Giuộc, Long
An

0976 485 861 - Trang vận hành máy in 0 2 0 0 0 5 0 0

56 CÔNG TY TNHH HƯNG MỸ PHÚ
Lô B1, đường ngang 1, KCN
Phú An Thạnh, Xã An Thạnh,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An

-0906695013 -
Điện công nghiệp 0 1 2 0 0 1 3 2
Hàn 0 0 3 4 0 1 2 3
Tiện 0 0 4 3 0 1 2 2

57 Công ty TNHH Đông Hiệp Bàng
Lô 11B, đường số 7, KCN Tân
Đức, X.Đức Hòa Hạ, H.Đức
Hòa, T.Long An

Ngọc Châu -0916.832.718 Sản xuất kinh doanh hóa
chất nghành dệt nhuộm 0 0 2 0 0 0 5 0

58
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHO VẬN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
VIỆT THÀNH

281 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức
Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh
Long An

Không có
Kinh doanh 1 0 0 0 2 0 0 0
Kế toán 1 0 0 0 2 0 0 0
Nhân sự 1 0 0 0 1 0 0 0

59 Công Ty TNHH ĐT và KD Địa Ốc
Phú Cường

A3-25 Khu Dân Cư Long Phú
Villa , Km 1932 - Thị trấn Bến
Lức - Huyện Bến Lức - Long
An.

Không có Kinh doanh Bất Động Sản 1 0 0 0 1 0 0 0

60
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT
NHẬP KHẨU ĐẠI NHẤT LONG

Số 125, Tỉnh lộ 824, Khu Vực
2, Thị Trấn Đức Hòa ,Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long An

Không có
Kinh doanh 3 0 0 0 5 0 0 0
Kế toán 2 0 0 0 2 0 0 0
Bảo vệ 1 0 0 0 1 0 0 0



61 Công Ty CP Đầu Tư DNN - Tân
Phú

Đường số 2, KCN DNN Tân
Phú, Xã Tân Phú, Huyện Đức
Hòa, Tỉnh Long An

0937996018-Huyền Kinh doanh Bất Động Sản 3 0 0 0 3 0 0 0

62 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh BĐS
Trần Anh House

Đường Kênh Thấy Cai, Ấp
Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long
An

Không có Kinh doanh Bất Động Sản 3 0 0 0 3 0 0 0

63 Công Ty TNHH ĐT và KD Địa Ốc
Bình An

Số 38 Đường Trần Anh, ấp
Mới 2 - Xã Mỹ Hạnh Nam -
Huyện Đức Hoà - Long An.

Không có Kinh doanh Bất Động Sản 1 0 0 0 1 0 0 0

64 Công Ty TNHH BĐS Trần Anh Tây
Đô

101Đ Khu Vực 4, Thị Trấn
Đức Hòa - Huyện Đức Hòa -
Tỉnh Long An, Việt Nam

Không có Kinh doanh Bất Động Sản 1 0 0 0 1 0 0 0

65 Công Ty CP ĐT Xây Dựng Trần
Anh- Đô Thành

số 145, tỉnh lộ 822, ấp Chánh -
Xã Tân Mỹ - Huyện Đức Hoà -
Long An.

Không có Kinh doanh Bất Động Sản 4 0 0 0 4 0 0 0

66 CÔNG TY TNHH SX TM DV
ĐÔNG NAM VIỆT

Cụm CN Hoàng Gia, Ấp Mới
2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long An

Không có Điện công nghiệp 2 2 2 4 0 0 0 0

67 Công ty TNHH TM SX nhựa PES
Tín Thành

ấp 10, ,xã Lương Hòa, huyện
Bến Lức, tỉnh Long An Không có

điện công nghiệp 0 3 0 0 0 0 0 0
hàn 0 3 0 0 0 0 0 0
tiện 0 2 0 0 0 0 0 0

68 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG
NGHIỆP DANX (VIỆT NAM) Không có

Điện công nghiệp 2 2 0 0 10 6 2 0
Hàn 0 1 0 0 0 3 0 0
Tiện 0 1 0 0 0 2 0 0

69
CTY TNHH TM DV CƠ KHÍ LINH
PHONG

Lô E9-E10 KCN Cầu Tràm, xã
Long Trạch, huyện Cần Đước,
tỉnh Long An

Ngọc Mai-0899536866 Hàn, tiện, CNC 2 0 0 20 3 0 0 30

70
Công ty TNHH SX TM Tân Nghệ
Nam

66A khu 1, tỉnh lộ 830, ấp 3,
xã An Thạnh, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An

Không có SX dây cáp điện 0 0 0 15 0 0 0 25
Đúc cán nhôm ủ ben đồng 0 4 0 0 0 12 0 0

71 CÔNG TY CỔ PHẦN LÔNG VŨ
NAM VŨ MIỀN NAM

Lô 11, đường 15, KCN Tân
Đức, xã Hựu Thạnh, huyện
Đức Hoà, tỉnh Long An

Không có

Kiểm định viên 0 0 3 0 0 0 5 0
Kỹ thuật điện 0 0 0 0 0 0 1 0
Kỹ thuật cơ khí và điều
khiển máy 0 0 0 0 0 0 10 0

Nhân viên quy trình hệ
thống 0 0 0 0 0 0 2 0

72 Công ty TNHH Vision E�Bike

Nhà xưởng 4, lô E3, đường số
1, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An

Không có

Điện công nghiệp 2 0 0 0 4 0 0 0
Hàn 2 0 0 0 4 0 0 0
Lắp ráp & sửa chửa xe
máy/đạp điện 8 8 0 0 16 16 0 0

Bao bì đóng gói 0 5 5 0 0 10 10 0

73
Công ty TNHH TM DV Thanh Vy
Hậu Nghĩa

179 Ô6, khu B, thị trấn Hậu
Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long
An

Không có Điện gia dụng 0 1 1 1 0 1 1 1

74 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT
HỒNG QUANG

 Lô A8 (thửa đất số 925, tờ bản
đồ số 24) đường số 5, Khu
công nghiệp Hải Sơn (Giai
đoạn 3+4), Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa

Không có
Tài xế xe tải 0 4 0 0 0 2 0 0
Lao động phổ thông 0 0 5 0 0 0 10 0
Kế toán 1 0 0 0 1 0 0 0



75
CÔNG TY TNHH TANGO
CANDY CN LONG AN

DÃY B, LÔ 8, ĐưỜNG SỐ 5,
KCN TÂN ĐỨC , XÃ ĐỨC
HÒA HẠ , HUYỆN ĐỨC
HÒA , TỈNH LONG AN

Phan Thị Ánh Nguyệt 0938606377  TRANG TRÍ NÊN BÁNH
KẸO

0 0 0 100 0 0 0 100

76 CN  CTY TNHH SẢN XUẤT TM
DV NHÔM KÍNH CƯỜNG LONG

LK4,LK5 Đường số 1, KCN
Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc,
Huyện Đức Hòa, Long An

-028 3762 0612-

nhân viên kinh doanh 2 0 0 0 0 0 0 0
Điện công nghiệp 0 2 0 0 0 0 0 0
kế toán 1 0 0 0 0 0 0 0
QC 0 2 0 0 0 0 0 0
LĐPT 0 0 0 30 0 0 0 0

77
CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA
NGUYÊN HIỆP LONG AN

 LÔ H10 ĐS9, KCN TÂN ĐÔ,
ĐỨC HÒA HẠ, ĐỨC HÒA,
LA

Lê Như Ý 0919 421 472 May công nghiệp 0 0 0 2 0 0 0 2
Điện công nghiệp 0 1 0 0 0 0 0 1

78
CHI NHÁNH  CÔNG TY CỔ
PHẦN SIAM BROTHERS
 VIỆT NAM SỐ 2

Lô E, đường số 7, KCN Thái
Hòa,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

-R-0978322151 (Mr.Phong)
Kế Toán 5 2 0 0 15 10 0 0
Điện công nghiệp 4 2 0 0 10 10 0 0
Cơ khí 7 2 0 0 15 10 0 0

79 Công ty TNHH TP Nam Thiên Sài
Gòn

Lô 23, Đường số 15B, Khu
Công nghiệp Tân Đức, Xã Hựu
Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh
Long An.

Không có

Điện công nghiệp 0 10 0 0 0 20 0 0
Hàn 0 10 0 0 0 30 0 0
Tiện 0 10 0 0 0 30 0 0
Công nghệ TP 10 0 0 0 30 0 0 0

80 CTY TNHH MTV TOWA
 SUPPLY VN

Lô R2, đường số 7, KCN Long
Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.

0938464358 - Nhung Điện công nghiệp 0 0 0 0 0 1 1 0

81 CT TNHH MTV TMDVSX
THUẬN Ý

ẤP 1B, xã Thạnh Phú, huyện
Bến Lức Không có hàn 0 0 0 0 0 0 1 0

kế toán 0 0 0 0 1 0 0 0

82 Công ty TNHH Điện Tử
Foresighters Việt Nam

KCN Tân Kim, KP Tân Phước,
TT Cần Giuộc, Cần Giuộc Không có điện tử 0 0 0 0 2 3 0 0

83 Công ty TNHH Saigon Plastic Color

Địa chỉ HCM: 371A/15 quốc
lộ 1A, ấp 1, xã An Phú Tây,
huyện Bình Chánh, Tp. HCM.

Không có

Công nhân sản xuất hạt
màu/ bột màu

0 0 0 5 0 0 0 10

Chi nhánh Long An: Lô B1-10,
Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2,
Xã Long Hiệp, Huyện Bến
Lức, Tỉnh Long An.

Kỹ sư hóa học (nhựa/ sơn-
mực in) 3 0 0 0 10 0 0 0

Điện công nghiệp 0 1 0 0 0 2 0 0
Kế toán 0 1 0 0 0 3 0 0
Quản lý sản xuất 0 0 0 1 0 1 0 0
Quản lý chất lượng ISO
9001:2015 0 0 0 0 1 0 0 0

Kinh doanh 0 0 2 0 2 2 0 0

84
 Công ty TNHH Pan Globe
Enterprise

 Lô A6A-7, Đường số 5, KCN
Hải Sơn (GĐ 3+4), huyện Đức
Hòa, Long An

Nguyễn Thị Hồng Anh - 0353257880 Điện công nghiệp 3 0 4 25 3 2 8 40

85
CÔNG TY TNHH VINMOS
(1101822343)

Ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An

Không có

Điện công nghiệp 2 0 0 0 5 0 0 0
Hàn 4 4 0 0 6 6 0 0
Tiện 1 1 0 0 3 3 0 0
Công nhân dệt 0 0 20 0 0 0 100 0
Công nhân căng kim 0 0 20 0 0 0 100 0
Công nhân may 0 0 0 300 0 0 0 500



86  Công Ty TNHH Minh Minh Nhựt
Lô D.04, đường số 3, KCN
Long Hậu, Huyện Cần Giuộc,
Tỉnh Long An

-0906 21 4241-R- Bao bì giấy 0 0 0 0 0 0 5 10

87
CÔNG TY TNHH MTV
DAEGO VINA

O3-1, Đường 1B, khu xưởng
Kizuna 3 Mở Rộng,Khu K1,
KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị
Trấn Cần Giuộc,Huyện Cần
Giuộc, Tỉnh Long An, Việt
Nam

Hương: 0923 024 976

May công nghiệp 0 0 0 5 0 0 10 30
Dệt 0 1 0 5 0 0 0 10
Điện công nghiệp 1 1 0 0 0 0 0 2
QC nguyên vật liệu 0 0 1 0 0 0 0 1
Vắt xổ 0 0 0 0 0 0 0 5

88 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
HOA QUANG

Lô 5A, Đường số 18, KCN
Tân Đức, Xã Hựu Thạnh,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long
An

Không có Gia công, sản xuất trục in 1 0 2 0 1 0 5 0

89
TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN MINH
HẢI

42/1, Liên thôn 1, Khu phố 9,
TT.Bến Lức Không có

Điện công nghiệp 0 0 2 0 0 10 0 0
Cơ khí 0 0 0 1 0 2 0 0
Lao động phổ thông 0 0 0 5 0 0 0 10

90
 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI BAO BÌ HIỆP PHÚ

Ấp2, xã Đức Hoà Đông, huyện
Đức Hoà, tỉnh Long An Không có May công nghiệp 0 0 0 2 0 0 0 10

91
 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI BAO BÌ ĐỒNG
TIẾN

125/1 Tổ 1, ấp 2, xã Đức Hòa
Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

Không có May công nghiệp 0 0 3 0 0 0 8 0

92 Công ty Bảo hiểm Hàng không Long
An

Số 05 Đường Đỗ Tường
Phong, Phường 2, TP.Tân An,
Tỉnh Long An

Không có Bảo hiểm phi nhân thọ 2 0 0 0 10 0 0 0

93 Cty TNHH TBXD Thuỷ Lợi

Ấp Bình Hữu 2, Đức Hoà
Thượng, Đức Hoà Không có

Hàn 0 0 1 1 0 0 2 0

Ấp Bình Hữu 2, Đức Hoà
Thượng, Đức Hoà Tiện 0 0 0 0 0 0 1 0

94
CTY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN
THANH THÁI TVK

Đường số 1, ấp Long Thanh,
Xã Long Trạch, Cần Đước
L.An

Không có

Điện công nghiệp 0 0 10 5 0 0 10 5
Hàn 0 0 10 5 0 0 10 5
Xe cuốc 0 0 10 5 0 0 10 5
Xe đào 0 0 10 5 0 0 10 5

95 CÔNG TY TNHH LƯỚI BẢO
NÔNG

01A, Ấp 4, Tổ 12, Xã Lương
Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh
Long An, Việt Nam

Không có Đứng máy sản xuất 0 0 10 0 0 0 10 0

96 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP NHẤT HẢO VỊ

Lô G10 khu dân cư Long Hậu
2, Xã Long Hậu, Huyện Cần
Giuộc, Tỉnh Long An, Việt
Nam

Không có Nấu ăn 0 0 3 0 0 0 3 0

97   CN LONG AN-CTY TNHH LIÊN
HIỆP

  AP CHÁNH-XÃ LONG
HIỆP-HUYỆN BẾN LỨC-
TỈNH LONG AN

Không có Điện công nghiệp 1 0 0 0 1 0 0 0
Tiện 0 2 0 0 0 2 0 0

98 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG
THIÊN STEEL

Thửa đất 1161, tờ bản đồ số 5,
Ấp 9, Xã Lương Hòa, Huyện
Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt
Nam

Không có Bán hàng 0 0 2 0 0 0 2 0

99
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI- XĂNG DẦU HUỲNH NGỌC
HÂN

Đường tỉnh 839, ấp 4, Xã Mỹ
Thạnh Đông, Huyện Đức Huệ,
Tỉnh Long An, Việt Nam

Không có Bán hàng 0 0 1 0 0 0 1 0

100
Công Ty TNHH SX-TM Nhựa
UPVC Hoàng Long

Ấp Bình Tiền 2, X. Đức Hòa
Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An Không có

Điện công nghiệp 1 0 0 0 3 0 0 0



Sản xuất ống, phụ kiện ống
nước bằng nhựa..

0 0 4 2 0 0 12 6

101 Công ty CP Nhựa Thành Công
Lô F1A-F2 Đường số 1, KCN
Hải Sơn (GĐ 1+2) X. Đức Hòa
Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An.

HUỲNH THỊ KIM HOA-919200194 Điện công nghiệp 2 0 0 0 6 0 0 0

102
Công ty TNHH MTV SX VLXD
Đồng Tâm

Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến
Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh
Long An

Không có Ngành Gạch 0 4 9 30 0 21 42 148

103 Công ty Cổ Phần Đồng Tâm Dotalia Số 2, Quốc lộ 1, xã Long Hiệp,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An Không có Ngành Gạch 0 10 20 71 0 50 101 352

104
Công ty TNHH MTV Đồng Tâm
Window

Số 2, Quốc lộ 1, xã Long Hiệp,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An Không có Ngành cửa 0 1 3 9 0 7 13 46

105 Công ty Cổ Phần Đồng Tâm
Số 7 Khu phố 6, Thị trấn Bến
Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh
Long An

Không có Kinh Doanh, Kế toán,
HCNS… 43 12 6 0 217 62 31 0

106 Công ty Cổ Phần KCN Đồng Tâm Khu Công nghiệp Thuận Đạo,
Bến Lức, Long An -Môn 0903980243-  Cây xanh, môi trường 3 5 5 0 15 25 25 0

107 Công Ty TNHH MTV Thương Mại
Đồng Tâm

Số 7 Khu phố 6, Thị trấn Bến
Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh
Long An

Không có Kinh doanh, logistic.. 20 10 3 0 102 51 17 0

108  Công ty TNHH MTV thiết kế xây
dựng TN Architect

 127 DT830, Ấp 2, Xã Long
Sơn, Huyện Cần Đước, Tỉnh
Long An

Không có Thiết kế kiến trúc nhà ở 0 1 0 0 2 0 0 0

109 Công Ty TNHH MTV Koei Kiko
Việt Nam

Lô C7B, Đường Ngang 2,
KCN Phú An Thạnh, Xã An
Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh
Long An 0723.638.766 Cang 01228.770.909

Cơ khí (gò hàn) 2 3 0 0 5 15 0 0

110
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI GỖ BÙI VĂN

Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long
An

Không có

Điện công nghiệp 2 2 0 5 10 10 0 15
Mộc 0 0 0 5 0 0 0 30
Sửa chữa máy 1 1 0 0 2 1 0 0
Lao động phổ thông 0 0 0 5 0 0 0 30

111 Công ty TNHH La Vie Quốc lộ 1A, Khu phố Tường
Khánh, Phường Khánh Hậu,
TP. Tân An, Long An

Không có Hàn 0 0 1 0 0 0 7 0
Vận hành thiết bị áp lực 0 0 2 0 0 0 8 0

112 CÔNG TY TNHH MTV TÂN TỶ

Lô K23, đường Hải Sơn -Tân
Đô, KCN Hải Sơn (GĐ 3,4),
Ấp BÌnh Tiền 2, xã Đức Hòa
Hạ, Đức Hòa, Long An

PHƯƠNG - 0909923536
Sản xuất hạt bột cao su và
thép nhuyễn từ lốp xe phế
liệu

0 0 0 20 0 0 0 20

113
CÔNG TY CỔ PHẦN FASHION
MANUFACTURING & SERVICES

804 QL62 phường 2 TX Kiến
Tường Không có May công nghiệp 0 0 30 50 0 30 100 2000

114
CÔNG TY TNHH ĐT SX TM
QUẢNG ĐỨC LONG

Lô 14-16, đường số 7, KCN
Tân Đức THÙY LAN :0919691441 Dệt 0 2 20 50 0 4 30 80

115
Công ty TNHH SỢI QUẢNG
NGUYÊN THỊNH

NX1, lô 27A, đường số 7,
KCN Tân Đức Cháu Thúy Kiều 0902355818 Dệt 0 2 5 50 0 0 10 80

116 Công ty TNHH CACC Việt Nam 272 ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức
Hòa Thượng huyện Đức Hòa Không có Hoạt động tư vấn đầu tư 2 0 0 0 10 0 0 0

100
Công Ty TNHH SX-TM Nhựa
UPVC Hoàng Long

Ấp Bình Tiền 2, X. Đức Hòa
Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An Không có



117 CT CP MAY XK LONG AN 373 QL1, phường 4 Không có May công nghiệp 0 0 0 100 0 0 0 200

118  Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và
Sản Xuất Két Sắt Thiện Chí

 Lô F6, KCN Tân Kim, Khu
phố Tân Phước, TT. Cần
giuộc, H. Cần giuộc, T.Long
An, Việt Nam

072 3894842; 0909 026 655

Điện công nghiệp 1 3 0 0 10 5 0 0
Hàn 0 0 0 10 10 5 100 0
Tiện 0 0 0 0 10 5 100 0
CNC 0 0 0 2 0 0 0 0

119 Công ty TNHH Tainan Enterprises
(Việt Nam)

Lô G, đường số 8 & đường số
2, KCN trong KKT cửa khẩu
Long An, Bình Hiệp, Thị xã
Kiến Tường, Long An

Lê Hồng Phong 0358188004 May công nghiệp 0 0 200 0 0 0 300 0

120
CÔNG TY TNHH HISHENG
LUGGAGE AND GARMENT
ACCESSORY

 Lô G1 Khu Công Nghiệp Cầu
Tràm, Huyện Cần Đước, Tỉnh
Long An

Trang  '0569398494

Kéo Sợi 0 0 0 11 0 0 0 11
Dệt 0 0 0 73 0 0 0 73
Đóng Gói 0 0 0 20 0 0 0 20
QC 0 0 0 5 0 0 0 5
Kho 0 0 0 11 0 0 0 11
Điện 0 2 0 0 0 2 0 0
Nhựa 0 0 0 3 0 0 0 3
Dây Thừng 0 0 0 9 0 0 0 9
Tài xế 0 0 0 2 0 0 0 2
Tạp Vụ 0 0 0 2 0 0 0 2
Nhân sự 2 0 0 0 2 0 0 0
Nghiệp vụ 10 0 0 0 10 0 0 0
Thu Mua 2 0 0 0 2 0 0 0
Kế Toán 3 0 0 0 3 0 0 0
IT 1 0 0 0 1 0 0 0
XNK 1 0 0 0 1 0 0 0

121 Công Ty TNHH SX XNK Thành
Công Vina - CN Long An

J5-6, Kx KIZUNA 3, KCN
Tân Kim,
 Thị Trấn Cần Giuộc,
Cần Giuộc, Long An

Quý GĐ: 0901357457

Lao động phổ thông làm
nha đam gồm: Bào,Chặt,
Lạng, Nấu, Đóng gói.

0 0 0 30 0 0 0 0

Kế toán-nhân sự 0 0 0 0 1 0 0 0
Nhân viên QA/QC 0 0 0 0 1 0 0 0

122 CÔNG TY TNHH NHI PHÁT - NP Lô C7c, Đường N2, KCN Phú
An Thạnh, xã An Thạnh, Bến
Lức, Long An

Khưu Tuyết Sương 981810338
 hoac_baoquan@yahoo.com.vn

Điện công nghiệp 0 0 1 0 0 0 0 0
Hàn 0 0 2 0 0 0 0 0

123 CÔNG TY TNHH MAY CÔNG
NGHIỆP AN ĐẠT

Đường 825, Ấp Sò Đo, TT.
Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, Long
An

Không có May công nghiệp 0 0 100 50 0 0 0 0

124
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI DEHE VIỆT NAM

KCN Anh Hồng - Đức Hòa 3,
xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa,
Long An

Không có

Điện công nghiệp 20 10 0 0 0 0 0 0
Hàn 5 1 0 0 8 5 0 0
Tiện 2 2 0 0 3 6 0 0
Công nhân lao động phổ
thông

0 0 0 500 0 0 0 800

125
Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng
Phan Vũ

Đường 830, Ấp 4, xã Lương
Bình, Bến Lức, Long An Nguyễn Thành Luận 2723631940 Vận hành lò hơi 0 0 0 5 0 0 0 0

Lái cẩu 0 0 0 25 0 0 0 0

126
Chi nhánh công ty TNHH TM DV
KT SX An Hạ - Nhà máy cơ khí An
Hạ

Ấp 5, xã Đức Hòa Đông,
huyện  Đức Hòa, tỉnh Long An

Mrs Lê Thị Tuyết
Phương - Phó giám đốc '0908106856

Hàn 0 10 0 5 0 30 0 10
Tiện 0 5 0 1 0 30 0 5
Phay 0 5 0 1 0 30 0 5

127
Công ty TNHH MTV TEX Việt
Nam

Lô A1-2, đường số 4, KCN
Tân Kim, huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Razi Munawar Farukhi 02723738996 Thợ Sơn PU, thợ pha màu 1 1

128
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi
Kyodo Sojitz

 Lô F5-F6-F7-F8 KCN  Thịnh
Phát, Lương Bình, Bến Lức,
Long An

KOJI INOUE (+84) 0272 363
8383

Công nhân đóng bao 2 2



Nhân viên vận hành Máy
ép viên 1 1

Nhân viên Điều khiển máy
(CCR) 2 2

129 Công ty Cổ phần phân bón Hà Lan
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân
Kim, thị trấn Cần giuộc, huyện
Cần Giuộc, tỉnh Long An

Trần Anh 0976136547 Bảo trì cơ điện , cơ khí 3 3

130
CÔNG TY TNHH SX-TM
VASIFOOD

Lô C5, đường số 2, KCN Tân
Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long An

Nguyễn Như Vân 0398 863 402
(nhân sự) Thực phẩm 10 2

131
CÔNG TY TNHH AMJET VIỆT
NAM FLEXOGRAPHIC
TECHNOLOGY

Nhà xưởng VFI 5-6, Lô B203-
204, đường số 4, KCN Thái
Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện
Đức Hòa

0981 877 666 (Ms Nhài)

Thợ chế bản Polymer 2
Nhân viên thiết kế 2
Nhân viên kinh doanh 2
Nhân viên kiểm tra chất
lượng (QC) 1

132
CÔNG TY TNHH SX CÔNG
DỤNG CỤ YONEZAWA VIỆT
NAM

Xưởng A2, Lô T4, KCN Long
Hậu mở rộng , Xã Long Hậu,
Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long

An

Nguyễn Thị Thu Hồng '0888571656
(Tổng vụ)

Thợ Sơn PU, Sắt, Kẽm 10 1
Thợ pha màu PU 5 2 2
Nhân viên Kinh Doanh 2
Nhân viên Markettimg 1 4

133 Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
KCN Việt Hóa - Đức Hòa 3,
xã Đức Lập Hạ, huyện Đức

Hòa, tỉnh Long An

Ms. Duyên - Phòng
Hành Chính Nhân sự và

Pháp chế
090 181 3659

Đào tạo nội bộ tại doanh
nghiệp khi người lao động
vào làm việc các vị trí:
Nhân viên kinh doanh,
Công nhân đóng gói - kiểm
tra sản phẩm bia,…

10 4 20 10

134
Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
Long An

Lô H1, H2, H3, H4, H7, H8,
H9, đường số 3,8, 9, Khu công
nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa

Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long
An, Việt Nam.

Lý Trái Ký 0949.967.832
(nhân sự)

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ
NVVP 33 36

Nhân viên Kinh Doanh 12 14
Nhân viên QHSE 4 5
Nhân viên Thí nghiệm 4 5

135 Công ty TNHH Sơn Hải Vân
Lô F1, KCN Thịnh Phát, xã
Lương Bình, H Bến Lức, T

Long An
Dương Quốc Đạt 937877209

Kinh doanh 5 10
Kỹ sư hóa 3 5
Lao động phổ thông 2 3

136
Công  Ty TNHH MTV Koei Kiko

Việt Nam

Lô C7B, Đường Ngang 2,
KCN Phú An Thạnh, Xã An
Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh

Long An

Trần Thị Kiều Trinh 0931552428(nh
ân sự)

Nhân viên thiết kế/ Kỹ
thuật Hàn/ Kỹ thuật cơ khí/
Quản lý chất lượng.

8

137
Công ty TNHH Amjet Việt Nam

Flexographic Technology

Nhà xưởng VFI 5-6, Lô B203-
204, đường số 4, KCN Thái
Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện

Đức Hòa

Ms Nhài 0981 877 666

Thợ chế bản Polymer 2 1
Nhân viên thiết kế 2 1 1
Nhân viên kinh doanh 1 1
Nhân viên kiểm tra chất
lượng (QC) 1 1

Tổng cộng 514 527 5.639 3.638 1.463 1.648 19.367 10.000

128
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi
Kyodo Sojitz

 Lô F5-F6-F7-F8 KCN  Thịnh
Phát, Lương Bình, Bến Lức,
Long An

KOJI INOUE (+84) 0272 363
8383
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